
LỚP HỌ TÊN GVCN SỐ ĐIỆN THOẠI LỚP HỌ TÊN GVCN SỐ ĐIỆN THOẠI

6A1 Nguyễn Ngọc Diễm 0909868049 7A1 Hà Thị Ngọc Thủy 0917770246

6A2 Trần Phạm Minh Nguyệt 0933231971 7A2 Phạm Thị Mỹ Tuyên 0919783663

6A3 Đào Thị Anh Thư 0938325894 7A3 Phạm Thị Ngân 0982247217

6A4 Hồ Thị Xuân 0865749467 7A4 Phan Thị Giang 0397194250

6A5 Phạm Xuân Khánh 0937320375 7A5 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 0964124408

6A6 Nguyễn Thị Thảo Vy 0905769859 7A6 Đặng Thị Ngọc Bích 0903747134

6A7 Thân Thị Hoa Niên 0988006185 7A7 Lương Thụy Thanh Ngọc 0903936039

6A8 Nguyễn Thị Tâm 0938752880 7A8 Thái Thị Thu Cúc 0396935737

6A9 Đỗ Thanh Nhàn 0768823490 7A9 Trần Thị Miền 0989962480

6A10 Mai Tuấn Anh 0326239687 7A10 Nguyễn Thị Hoa Huệ 0931869476

6A11 Phạm Tuấn Phong 0388847391 7A11 Nguyễn Hằng Trang 0983719679

6A12 Cao Thị Như Thảo 0909828002 7A12 Phạm Thị Minh Chi 0338394582

6A13 Trần Nhi Diễm Huỳnh 0363731201 7P1 Nguyễn Hương Quỳnh 0938006915

6P1 Bồ Thị Bích Ngọc 0983866138 7P2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0938801223

6P2 Vũ Thị Kim Ngọc 0377723124

LỚP HỌ TÊN GVCN SỐ ĐIỆN THOẠI

LỚP HỌ TÊN GVCN SỐ ĐIỆN THOẠI 9A1 Phạm Thị Mộng Thường 0976002382

8A1 Nguyễn Hồng Ngọc 0988939001 9A2 Nguyễn Thị Bích Thủy 0903762084

8A2 Sin Kế Loan 0388086128 9A3 Trần Thị Bích Liên 0906669258

8A3 Nguyễn Hồng Uyên 0989402996 9A4 Phạm Thị Thanh Thúy 0916246755

8A4 Phạm Bảo Trinh 0983364475 9A5 Phan Thị Xuân Hương 0906138801

8A5 Lê Thị Thắm 0937166879 9A6 Cao Thụy Thanh Nhân 0909812323

8A6 Bùi Thị Thanh Tâm 0368074416 9A7 Trần Ngọc Trai 0903888851

8A7 Mai Thị Ánh 0989424821 9A8 Khổng Trung Việt 0918331005

8A8 Lê Thị Cẩm Tú 0907291424 9A9 Đinh Thảo Lê 0974339155

8A9 Trần Thị Nhài 0937999959 9A10 Lê Ngọc Thúy Nga 0906605855

8A10 Nguyễn Dương Thúy Linh 0966270216 9A11 Nguyễn Ngọc Minh Hằng 0903839328

8A11 Lê Thị Oanh 0349210705 9A12 Huỳnh Thị Thùy Châu 0917716686

8P Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu 0949353404 9P Trương Phú Thành 0903638417
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